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Stt Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 
Chuyên 

môn đào 

tạo 

Nhiệm vụ  
Kiêm 

nhiệm 
Ghi chú 

ĐH CĐ TC 

1 Dương Thị Bích Nhàn x   GD MN  
Hiệu trưởng- 

Quản lý chung 

 Bí thư 

Chi bộ 
  

2 Hoàng Thị Thanh Hoa x   GD MN 
Phó HT - Phụ 

trách GD  

P. Bí thư 

Chi bộ 
  

3 Đoàn Thị Thùy Dương x   GD MN 
Phó HT - Phụ 

trách CSND   

Chi ủy 

viên CB 
  

4 Dương Thị Thu Hà x   GD MN Gv lớp 5 tuổi A CTCĐ   

5 Nguyễn Thị Thủy x   GDMN Gv lớp 4 tuổi A  BTĐTN  

6 Lê Thị Hoa  x  GDMN GV lớp 5 tuổi B TTCM2  

7 Nguyễn Thị Thu Trang x   GDMN Gv lớp 5 tuổi A   

8 Nguyễn Thị Hùy x   GD MN GV lớp 5 tuổi B   

9 Nguyễn Thị Thêu   x  GD MN Gv lớp 5 tuổi C   

10 Nguyễn Thị Lương x   GD MN Gv lớp 5 tuổi C TTND  

11 Nguyễn Thị Ngân x   GD MN Gv lớp 4 tuổi A     

12 Bùi Thị Thu Hoài x   GD MN Gv lớp 4 tuổi A     

13 Lê Bích Thảo  x  GD MN Gv lớp 4 tuổi B     

14 Nguyễn Thị Phiến  x  GD MN Gv lớp 4 tuổi B    

15 Nguyễn Thị Huế x   GD MN Gv lớp 4 tuổi C   

16 Nguyễn Thị Tuyết  x  GD MN Gv lớp 4 tuổi C   

17 Nguyễn Thị Thúy  x   GD MN Gv lớp 3 tuổi A   

18 Nguyễn Thị Kim Oanh x   GD MN Gv lớp 3 tuổi A    

19 Vũ Thị Trinh x   GD MN Gv lớp 3 tuổi B TTCM1  

20 Cao Thị Thoa x   GD MN Gv lớp 3 tuổi B     

21 Nguyễn Thị Hiển   x GD MN Gv lớp 3 tuổi C   

22 Nguyễn Thị Loan  x  GD MN Gv lớp 3 tuổi C   

23 Ngô Thị Lương x   GD MN Gv  nhóm trẻ A   



 
                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

                                                                                                Dương Thị Bích Nhàn
  

24 Trần Thị Hiên  x  GD MN Gv  nhóm trẻ A   

25 Nguyễn Thị Thủy  x  GD MN Gv  nhóm trẻ A   

26 Nguyễn Thị Thu Hằng x   GD MN Gv  nhóm trẻ B    

27 Vũ Thị Như Quỳnh x   GD MN Gv  nhóm trẻ B   

28 Nguyễn Thị Hòa   x Y tế Y tế -Thủ quỹ   

29 Nguyễn Thị Phương Lan x   Kế toán Kế toán -HC   
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